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          TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀM TÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Bản án số: 13/2020/HS-ST 

Ngày: 12/5/2020 

 

NHÂN DANH 

NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Ngô Thế Anh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  ng    Th nh T  v  ông Ph n Qu ng S n. 

- Thư ký phiên tòa:  ng Nguyễn Th nh Tuấn – Thư ký củ  To  án nhân dân 

huyện H m Tân, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận tham 

gia phiên toà:  ng    Phi Hải– Kiểm sát vi n. 

Ng y 12 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Tò  án nhân dân huyện H m Tân xét xử 

s  thẩm công kh i vụ án hình sự s  thẩm thụ lý số: 08/2020/T ST-HS ngày 17 tháng 

3 năm 2020 theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử số: 07/2020/Q   ST-HS ng y 16 

tháng 4 năm 2020 v  Quyết định ho n phi n tò  số 02/2020/HSST-Q  ng y 29 tháng 

4 năm 2020 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn H; Sinh năm: 1992, tại B  Rị - Vũng T u. 

N i  KHKTT: ấp khu 1, xã Bình Ch, Xuyên M, B  Rị  – Vũng T u. 

Ch  ở hiện n y : không cố định; Quốc tịch: Việt N m; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: 

không; Nghề nghiệp: l m thu ; Trình đ  học vấn: 7/12. 

Con ông Nguyễn Văn Th, sinh 1958 v  b  Nguyễn Thị D  chết . V , con: chư  

c  

Tiền án: Tại bản án số 57/HSST ng y 26/10/2018, bị TAND huyện  uy n M c, 

tỉnh B  Rị - Vũng T u xử phạt 01 năm 06 tháng tù về t i “Tr m cắp t i sản”. Chấp 

h nh xong hình phạt tù ng y 30/8/2019.  

Tiền sự: không 
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Nguyễn Văn H bị bắt ng y 29/11/2019, hiện đ ng bị tạm gi m tại nh  tạm gi  

Công  n huyện H m Tân  c  m t tại phi n tò  . 

 

* Bị hại:  B  Ph n Thị T, sinh năm 1977  vắng m t . 

N i cư tr : Thôn Thắng H, x  Thắng H, huyện H m T, tỉnh Bình Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu c  trong hồ s  vụ án v  diễn biến tại phi n tò , n i dung vụ án 

đư c t m tắt như s u: 

Khoảng 15 giờ 00 ng y 29/11/2019, Nguyễn Văn H đi xe ôm đến x  Thắng H, 

Hàm T; s u đ  H đi b  dọc theo đường Quốc l  55 mục đích bắt xe buýt đi thị x     

Gi ch i. Khoảng h n 17 giờ 00 cùng ng y, H v o nh  b  Ph n Thị T mục đích xin 

nước uống. Thấy không c  người ở nh  n n Hiệp nảy sinh ý định tr m cắp t i sản. H 

vào phòng ngủ củ  b  T thấy tr n nệm c  01 điện thoại di đ ng hiệu Oppo F9 đ ng 

sạc pin v  01 lo  nghe nhạc, H lấy m t cái bịch nylon m u x nh b n cạnh bỏ điện 

thoại v o v  cầm lo  nghe nhạc tr n t y định đi r  ngo i thì bị con b  T cùng hai 

người h ng x m khống chế bắt gi  và báo cho Công  n x  Thắng H đến hiện trường 

lập bi n bản tiếp nhận người bị bắt người trong trường h p phạm t i quả t ng, cùng 

t ng vật l  01  TD  hiệu Oppo F9, 01 lo  nghe nhạc, kiểm tr  trong bịch nylon m u 

x nh còn c  02 nhẫn bằng kim loại m u v ng, số tiền 344.000 đồng, 01 giấy đăng ký 

xe m ng t n Ph n Thị Tuyết và 01 CMND mang tên Phan Gia B. 

Ngo i r , khi đư  Nguyễn Văn H về trụ sở Công  n x  Thắng H, kiểm tr  trong 

t i quần củ  H còn thu gi  01 g i nylon b n trong c  02 đoạn ống h t m u trắng d i 

khoảng 01cm chứ  chất m u trắng b n trong  nghi l  m  t y  v  195.000 đồng. 

Quá trình điều tr , Nguyễn Văn H đ  thừ  nhận h nh vi phạm t i củ  mình.   

  Tại bản kết luận định giá t i sản số 03 củ  H  GTS trong TTHS huyện Hàm T 

kết luận: giá trị củ  01  TD  hiệu Oppo F9, 01 lo  nghe nhạc, 02 nhẫn v ng l  

5.332.150 đồng.  B t lục: 27-29) 

Tại bản kết luận giám định số 118 ng y 12/02/2020 củ  Phòng kỹ thuật hình sự 

Công  n tỉnh Bình Thuận kết luận: chất m u trắng b n trong 02 đoạn ống h t nhự  thu 

gi  tr n người Nguyễn Văn H l  Heroine, khối lư ng 0,0624 g m.  

Vật chứng vụ án :  

+ 01  TD  hiệu Oppo F9, 01 lo  nghe nhạc, 02 nhẫn bằng kim loại m u v ng, 

số tiền 344.000 đồng, 01 giấy đăng ký xe m ng t n Ph n Thị T và 01 CMND mang 

tên Phan Gia B hiện đ  đư c C  qu n điều tr  trả lại cho b  Ph n Thị Tuyết. 
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+ Số tiền 195.000 đồng thu gi  tr n người Nguyễn Văn H không li n qu n đến 

việc phạm t i n n đ  đư c C  qu n điều tr  trả lại cho Nguyễn Văn H.  

+ 01 t i nylon b n trong c  02 đoạn ống h t nhự  m u trắng chứ  Heroine, mẫu 

đ  sử dụng hết cho công tác giám định.   

  Tại bản cáo trạng số 12/CT-VKS  ng y 17/3/2020 củ  Viện kiểm sát nhân dân 

huyện H m Tân truy  tố bị cáo Nguyễn Văn H về t i “Tr m cắp t i sản” theo khoản 1 

 iều 173 củ  B  luật Hình sự. 

Tại phi n tò ,  ại diện Viện kiểm sát gi  quyền công tố tại phi n tò  vẫn gi  

nguy n quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn H như n i dung cáo trạng n u 

v  đề nghị H    tuy n bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm t i “Tr m cắp t i sản”. 

Áp dụng :  Khoản 1  iều 173; điểm s khoản 1  iều 51; điểm h khoản 1  iều 

52 BLHS, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H mức án từ 12 tháng đến 18 tháng tù. 

Về hình phạt bổ sung:  ề nghị không áp dụng. 

- Tại phi n tò , bị cáo Nguyễn Văn H kh i nhận như đ  kh i tại c  qu n điều 

tr  v  thừ  nhận cáo trạng củ  VKSND huyện H m Tân truy tố l  ho n to n đ ng với 

các h nh vi m  bị cáo đ  thực hiện. 

- Bị cáo Nguyễn Văn H không c  ý kiến cũng như tr nh luận gì đối với qu n 

điểm củ  đại diện VKSND huyện H m Tân. 

 * Bị cáo Nguyễn Văn H n i lời s u cùng: Bị cáo thấy h nh vi củ  mình là sai, 

xin H i đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên c  sở n i dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ s  vụ án đ  đư c tr nh 

tụng tại phi n tò , H i đồng xét xử nhận định như s u: 

 

[1] Về tính h p pháp củ  các h nh vi, quyết định tố tụng: Trong quá trình điều 

tr , truy tố vụ án, C  qu n điều tr  Công  n huyện H m Tân,  iều tr  vi n, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện H m Tân, Kiểm sát vi n đ  thực hiện đ ng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định củ  B  luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tr  v  tại phi n tò , bị 

cáo v  nh ng người th m gi  tố tụng khác không c  người n o c  ý kiến ho c khiếu 

nại về h nh vi, quyết định củ  C  qu n tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng. Do 

đ , các h nh vi, quyết định tố tụng củ  C  qu n tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố 

tụng đ  thực hiện đều h p pháp. 

Tại phi n tò , vắng m t bị hại b  Ph n Thị T.   kiến củ  Kiểm sát vi n, bị cáo 

c  m t tại phi n tò  l  đề nghị H i đồng xét xử tiến h nh xét xử vắng m t.  ét thấy, 

việc vắng m t bị hại không gây trở ngại cho việc xét xử, vì lời kh i củ  họ đ  kh i đầy 
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đủ thể hiện rõ trong hồ s  vụ án, vì vậy H i đồng xét xử vẫn tiến h nh xét xử vụ án l  

phù h p với quy định tại  iều 292 B  luật tố tụng hình sự. 

[2] Về n i dung vụ án :  

[2.1] Về định t i v  hình phạt : Tại To , bị cáo Nguyễn Văn H thừ  nhận h nh 

vi phạm t i đ ng như cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện H m Tân đ  truy tố. 

 ét, lời kh i củ  bị cáo tại Tò  phù h p với lời kh i củ  bị cáo tại c  qu n điều tr , 

phù h p với lời kh i củ  bị hại cùng các t i liệu, chứng cứ khác c  tại hồ s  vụ án, đủ 

căn cứ khẳng định: Khoảng 17 giờ 30 ng y 29/11/2019, Nguyễn Văn H đ  v o phòng 

ngủ trong nh  củ  b  Ph n Thị T tại thôn Thắng H, x  Thắng H, huyện H m T tr m 

cắp số tiền 344.000 đồng, 01  TD  hiệu Oppo F9, 01 lo  nghe nhạc v  02 nhẫn v ng, 

tổng giá trị t i sản tr m cắp l  5.676.150 đồng.  

H nh vi phạm t i củ  bị cáo Nguyễn Văn H đủ yếu cấu th nh t i “Tr m cắp t i 

sản”, t i phạm v  hình phạt quy định tại khoản 1  iều 173 B  luật hình sự.  

 [2.2] Về tính chất, mức đ  h nh vi phạm t i: M c dù bị cáo l  người c  đầy đủ 

năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc tr m cắp t i sản củ  người khác l  vi 

phạm pháp luật, bị nghi m cấm, nhưng với bản tính th m l m, chây lười l o đ ng, n n 

bị cáo đ  l i dụng sự mất cảnh giác trong việc quản lý t i sản củ  chủ sở h u để thực 

hiện h nh vi chiếm đoạt t i sản, nhằm mục đích tư l i cá nhân.  

Hành vi phạm t i củ  bị cáo l  nguy hiểm cho x  h i, thể hiện sự xem thường 

pháp luật, đ  xâm phạm trực tiếp đến quyền sở h u t i sản h p pháp củ  người khác, 

gây ảnh hưởng xấu đến tình hình  n ninh, trật tự tại đị  phư ng, tạo tâm lý mất  n 

to n trong quần ch ng nhân dân. Do đ , để gi  gìn kỷ cư ng pháp luật, bảo vệ quyền 

sở h u h p pháp về t i sản củ  công dân, cần xử lý nghi m khắc, cách ly bị cáo r  

khởi đời sống x  h i m t thời gi n, để răn đe giáo dục bị cáo v  phòng ngừ  t i phạm 

chung cho x  h i. 

[2.3] Về tình tiết tăng n ng trách nhiệm hình sự : Tại bản án số 57/HSST ng y 

26/10/2018, bị TAND huyện  uy n M c, tỉnh B  Rị - Vũng T u xử phạt bị cáo 01 

năm 06 tháng tù về t i “Tr m cắp t i sản”. Chấp h nh xong hình phạt tù ng y 

30/8/2019. Chư  đư c x   án tích, vì vậy với lần phạm t i n y thu c trường h p “Tái 

phạm”, n n phải chịu tình tiết tăng n ng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h 

khoản 1  iều 52 B  luật Hình sự. 

[2.4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tr  v  tại 

phi n tò  hôm n y xét thấy bị cáo th nh khẩn kh i báo. ây l  tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đư c quy định tại  iểm s khoản 1 iều 51 B  luật hình sự.  ể xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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[2.5] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tr  bị hại b  Ph n Thị T đ  nhận lại 

t i sản bị cáo chiếm đoạt v  không c  y u cầu bị cáo bồi thường gì th m phần dân sự 

n n H i đồng xét xử không xét.  

[4] :  ối với h nh vi t ng tr  0,0624 g m Heroine củ  Nguyễn Văn H chư  đủ 

yếu tố cấu th nh t i phạm n n C  qu n CS T Công  n huyện H m Tân r  quyết định 

xử lý h nh chính l  đ ng quy định. 

 [5] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu án phí hình sự s  thẩm theo quy 

định củ  pháp luật. 

Vì các lẽ tr n, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

[1]  Tuy n bố: Bị cáo Nguyễn Văn H phạm t i: "Tr m cắp t i sản". 

Áp dụng : Khoản 1  iều 173;  iểm s khoản 1  iều 51;  iểm h khoản 1  iều 

52 B  luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H 18  mười tám  tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 30/11/2019. 

[2] Về án phí: Áp dụng khoản 2  iều 135, khoản 2  iều 136 B  luật Tố tụng 

hình sự; Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ng y 30.12.2016 củ  Ủy B n thường 

vụ Quốc h i quy định về án phí, lệ phí To  án. 

Bu c bị cáo Nguyễn Văn H phải n p 200.000đ  H i trăm ng n đồng) án phí 

hình sự s  thẩm. 

[3]  Về quyền kháng cáo : Áp dung  iều 331 v   iều 333 B  luật tố tụng hình 

sự: Bị cáo c  m t tại phi n tò  c  quyền kháng cáo bản án s  thẩm trong hạn 15 

ng y, kể từ ng y tuy n án (12/5/2020). 

Riêng  bị hại b  Ph n Thị T vắng m t tại phi n tò  c  quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ng y kể từ ng y nhận đư c bản án ho c bản án đư c ni m yết theo quy 

định củ  pháp luật. 

Trường h p bản án đư c thi h nh theo quy định tại  iều 2  uật thi h nh án dân 

sự thì người đư c thi h nh án dân sự, người phải thi h nh án dân sự c  quyền thỏ  

thuận thi h nh án ho c bị cưỡng chế thi h nh án tại các  iều 6, 7 v  9  uật thi h nh 

án dân sự; Thời hiệu thi h nh án đư c thực hiện theo quy định tại  iều 30  uật thi 

hành án dân sự. 
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Nơi nhận:   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Bình Thuận;  
- Phòng PC81 – Công  n tỉnh Bình Thuận;  

- VKSND huyện H m Tân;  

- THADS huyện H m Tân;   

- Công  n huyện H m Tân;  

- Nh ng người th m gi  tố tụng; Ngô Thế Anh 
- UBND đị  phư ng n i BC cư tr ;  

- Lưu HS –  ưu Tòa án.  
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